
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH

1. NGÀNH CNKT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

KHÓA 2013 (2 lớp)

1 CENG3204 Kỹ thuật đô thị 30

2 CENG4209 Mạng điện khu xây dựng 30

3 CENG3405 Kỹ thuật thi công 60

4 CENG4303 Kết cấu thép 2 45

5 CENG3207 Đồ án nền móng

KHÓA 2014 (2 lớp)

1 CENG3404 Phương pháp tính + Thực hành 30 30

2 CENG3201 Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 30

3 CENG3401 PP phần tử hữu hạn (FEM) + TH 30 30

4 CENG3402 Kết cấu thép 1 + BTL 30 30

KHÓA 2015 (2 lớp)

1 CENG2201 Địa chất công trình 30

2 CENG2204 Thực tập Địa chất công trình 30
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Khai giảng: từ ngày 17/10/2016

Số TT Mã MH Tên môn học
Số TC

Hướng dẫn sinh viên đăng ký trả nợ

Sinh viên khóa 2014 trở về trước nợ Địa chất công trình + Thực 

tập đăng ký theo khóa 2015 (CENG2201 + CENG2204)
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LT TH
Số TT Mã MH Tên môn học

Số TC
Hướng dẫn sinh viên đăng ký trả nợ

3 CENG2205 Sức bền vật liệu 2 30

4 CENG2206 Thí nghiệm sức bền vật liệu 30

5 CENG3209 Cấp thoát nước công trình DD&CN
Sinh viên khóa 2014 trở về trước nợ Cấp thoát nước + BTL đăng 

ký theo khóa 2015 (CENG3209)

KHÓA 2016 (2 lớp)

1 GLAW1201 Pháp luật đại cương 30

2 MATH1401 Toán cao cấp (A1) 60

3 GENG0405 Tiếng Anh nâng cao 1 60

4 POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) 30

5 PHYS1202 Vật lý đại cương 30
Sinh viên từ khóa 2015 trở về trước đăng ký theo khóa 2016 

(PHYS1202)

KHÓA 2016 - Lớp HCĐH và VB2

1 GLAW1201 Pháp luật đại cương 30

2 MATH1401 Toán cao cấp (A1) 60

3 POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) 30

4 PHYS1202 Vật lý đại cương 30

Sinh viên từ khóa 2015 trở về trước đăng ký theo khóa 2016 

(PHYS1202)

LỚP HỌC LẠI VÀ THI TRẢ NỢ

1 CHEM1201 Hóa học đại cương 2 Thi trả nợ dành cho sinh viên từ khóa 2014 trở về trước

2 CENG3403 Kết cấu bê tông cốt thép 1 + BTL 2 1 học lại dành riêng cho sinh viên từ khóa 2013 trở về trước

Sinh viên khóa 2014 trở về trước nợ Sức bền vật liệu + Thí nghiệm 

đăng ký theo khóa 2015 (CENG2205 + CENG2206)
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LT TH
Số TT Mã MH Tên môn học

Số TC
Hướng dẫn sinh viên đăng ký trả nợ

3 CENG2202 Điện kỹ thuật 2 học lại dành riêng cho sinh viên từ khóa 2013 trở về trước

4 CENG4203 Đồ án kết cấu thép 1 học lại dành riêng cho sinh viên từ khóa 2012 trở về trước

5 CENG4402 Tường chắn đất + BTL 2 1 học lại dành riêng cho sinh viên từ khóa 2012 trở về trước

2. NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

KHÓA 2014 (1 lớp)

1 CMAN3501 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 45

2 CMAN3202 Thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng 30

3 CENG3405 Kỹ thuật thi công (khóa 2014) 60

4 CENG3209 Cấp thoát nước (QLXD) 30

KHÓA 2015 (1 lớp)

1 POLI2301 Đường lối cách mạng ĐCSVN 45

2 SEAS2301 Kinh tế học đại cương 45

3 GLAW1201 Pháp luật đại cương 30

4 CENG2203 Trắc địa đại cương (K2015) 30

KHÓA 2016 (1 lớp)

1 MATH1309 Đại số tuyến tính 45

2 TECH1401 Vẽ kỹ thuật 45

3 POLI1201 Những NLCB của CN Mác Lênin (P1) 30

4 TECH1304 Cơ học lý thuyết (QLXD) 45
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